Phụ lục VIII: GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2803/2009/QĐ-UBND ngày  21  tháng  12  năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
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	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4
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	I
	THỊ TRẤN LĂNG CÔ

	1
	Trục đường Quốc lộ 1A
	Nam đèo Phú Gia 
	Nam đèo Ba Dốc
	1.B
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	
	- nt -
	Nam đèo Ba Dốc
	Bắc cầu Lăng Cô
	1.A
	1.450.000
	870.000
	520.000
	310.000

	
	- nt -
	Nam cầu Lăng Cô
	Bắc đèo Hải Vân
	1.B
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	2
	Trục đường nối với đường Quốc lộ 1A
	Quốc lộ 1A
	Kéo dài ra biển và Đầm phá
	1.B
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	3
	Trục đường ven đầm Lập An 
	Nam đèo Ba Dốc
	Bắc đèo Hải Vân 
	1.B
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	4
	Trục đường về chợ Lăng Cô
	Quốc lộ 1A 
	Chợ Lăng Cô
	1.B
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	5
	Trục đường vào Ga Lăng Cô
	Quốc lộ 1A 
	Ga Lăng Cô 
	1.B
	1.280.000
	770.000
	460.000
	270.000

	6
	Trục đường Lăng Cô - Chân Mây
	Quốc lộ 1A 
	Địa giới hành chính thị trấn Lăng Cô
	1.C
	1.200.000
	720.000
	430.000
	260.000

	7
	Trục đường tránh Tây đầm Lập An
	3.C
	720.000
	400.000
	220.000
	120.000
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